
PHỤ LỤC 1
MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI TỪNG CHỨC DANH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ

(Kèm theo Nghị quyết số 26/2023/NQ - HĐND ngày  08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương)

STT Chức danh

Đối với phường Đối với xã, thị trấn
Ghi chúPhường

 loại I
Phường
loại II

Phường
loại III

Xã, thị trấn
loại I

Xã, thị trấn
loại II

Xã, thị trấn
loại III

Tổng số 21 18 15 21 18 15
1 Trưởng ban Tuyên Giáo 0,4 0,4 0,35 0,4 0,4 0,35 kiêm nhiệm
2 Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 0,4 0,4 0,35 0,4 0,4 0,35 kiêm nhiệm
3 Trưởng khối Dân vận 0,4 0,4 0,35 0,4 0,4 0,35 kiêm nhiệm
4 Phó Trưởng Ban Tuyên giáo 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 kiêm nhiệm
5 Ủy viên UBKT 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 kiêm nhiệm
6 Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra 1,45 1,3 1,05 1,55 1,4 1,15
7 Phó Chủ tịch UBMTTQ 1,45 1,3 1,05 1,55 1,4 1,15
8 Phó Chủ tịch Hội LHPN 1,45 1,3 1,05 1,55 1,4 1,15
9 Phó Chủ tịch Hội nông dân 1,45 1,3 1,05 1,55 1,4 1,15
10 Phó Chủ tịch Hội CCB 1,45 1,3 1,05 1,55 1,4 1,15
11 Phó BT Đoàn TNCSHCM 1,45 1,3 1,05 1,55 1,4 1,15
12 Nhân viên hỗ trợ văn phòng 1,45 1,3 1,05 1,55 1,4 1,15
13 Phó Chỉ huy trưởng QS 1,6 1,6 1,2 1,65 1,65 1,3

Phó Chỉ huy trưởng QS 1,6 1,65
14 Trưởng đài truyền thanh 1,45 1,3 1,05 1,55 1,4 1,15
15 Nhân viên thú y 1,45 1,3 1,05 1,55 1,4 1,15

16 Nhân viên biên tập và thể hiện bản
tin hàng ngày 0,8 0,75 0,65 0,85 0,85 0,7 kiêm nhiệm

17 Chủ tịch Hội NCT 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 kiêm nhiệm
18 Chủ tịch Hội CTĐ 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 kiêm nhiệm

19 Trưởng ban Bảo vệ dân phố
(Đối với phường) 0,6 0,6 0,6 kiêm nhiệm

20 Phó Trưởng Ban Bảo vệ dân phố
(Đối với phường) 0,45 0,45 0,45 kiêm nhiệm
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